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Bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức về dự thảo Nghị quyết của

 Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với các dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư đồng thời đáp ứng điều kiện loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn xã hội hóa hoặc dự án phi lợi nhuận trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 (kèm theo Công văn số          /STC-TCĐT ngày       tháng 11 năm 2024 của Sở Tài chính)

1. Căn cứ xây dựng Bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý cơ quan, tổ chức:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3954/VP-KTTH ngày 04 tháng 11 năm 2024 chuyển Thông báo số 65/TB-TTHĐND ngày 01 tháng 11 năm 2024 kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong đó giao Sở Tài chính(
) khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo chất lượng, đúng trình tự, thủ tục theo yêu cầu và đúng thời gian quy định.
Tại Thông báo số 65/TB-TTHĐND ngày 01 tháng 11 năm 2024, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết trình Kỳ họp thứ 8(
) Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 196/TTr-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2024
. 
2. Cơ quan, tổ chức lấy ý kiến:

- Tổng số cơ quan, tổ chức, cá nhân đã gửi xin ý kiến: 42, gồm: 32 đơn vị, cá nhân khối tỉnh, 10 huyện, thành phố.

- Tổng số ý kiến nhận được: 19/32 đơn vị, cá nhân khối tỉnh, 01/10 huyện, thành phố.

Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, tổ chức, Sở Tài chính đã tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý và giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý như sau:

	STT
	Tên đơn vị
	Nội dung 

	
	
	Nội dung góp ý
	Nội dung tiếp thu giải trình

	I
	Ý kiến góp ý của các đơn vị
	Các đơn vị góp ý kiến theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 4533/STC-TCDT ngày 05 tháng 11 năm 2024:
	

	1
	Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại Văn bản số 3490/SKHĐT-DN ngày 06 tháng 11 năm 2024)
	Thống nhất dự thảo Nghị quyết


	

	2
	Sở Lao động thương binh và xã hội (tại Văn bản số 2494/SLĐTBXH-HCTH ngày 06 tháng 11 năm 2024)
	Thống nhất dự thảo Nghị quyết


	

	3
	Cục Thuế tỉnh (tại Văn bản số 1903/CTKTU-NVDTPC ngày 06 tháng 11 năm 2024)
	Thống nhất dự thảo Nghị quyết


	

	4
	Ủy ban nhân dân thành phố (tại Văn bản số 6227/UBND-TH ngày 07 tháng 11 năm 2024)
	Thống nhất dự thảo Nghị quyết


	

	5


	Các đơn vị, địa phương còn lại: Tư pháp; Giáo dục và Đào tạo; Tài nguyên Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế; Văn hóa Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện
	Sau ngày 07/11/2024, Sở Tài chính chưa nhận được ý kiến tham gia của các đơn vị, địa phương, xem như thống nhất dự thảo Nghị quyết
	

	II


	
	Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 4570/STC-TCDT ngày 07 tháng 11 năm 2024
	

	
	Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp (Báo cáo số 529/BC-STP ngày 13 tháng 11 năm 2024)
	1. Tại điểm 2.1 mục 2: 2.1. Phạm vi điều chỉnh: Theo dự kiến tại Điều 1 dự thảo Nghị quyết, phạm vi điều chỉnh là: “Nghị quyết này quyết định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum mà đáp ứng một trong hai điều kiện:...”. Sở Tư pháp nhận thấy, quy định trên, Sở Tài chính dự kiến tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định miễn tiền thuê đất đối với dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh mà đáp ứng một trong hai điều kiện được quy định tại khoản 15 Điều 38 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là dự án sử dụng đất) đối với: (i). Dự án sử dụng đất thuộc ngành, nghề vực ưu đãi đầu tư hoặc (ii). Dự án sử dụng đất tại địa bàn ưu đãi đầu tư.
Theo Phụ lục số III ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, toàn bộ các huyện, thành phố của tỉnh Kon Tum là địa bàn ưu đãi đầu tư (và là địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn). Như vậy, khi quy định dự án sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã bao hàm dự án sử dụng đất thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư và đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư.
Do quy định dự án đầu tư đã bao hàm dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư và toàn bộ các huyện, thành phố của tỉnh Kon Tum là địa bàn ưu đãi đầu tư nên việc dự kiến tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với dự án sử dụng đất thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư là không cần thiết. 

Vì vậy, để phù hợp với thực tế của địa phương, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét lại việc dự kiến tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với dự án sử dụng đất thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư. Khi không tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với dự án sử dụng đất thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét, chỉnh lý lại tên gọi của dự thảo Nghị quyết để đảm bảo tính thống nhất giữa các quy định có liên quan.
2. Tại điểm 3.2 mục 3: Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo không tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định nguyên tắc áp dụng chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất tại Điều 3 dự thảo. Lý do: Các nguyên tắc được dự kiến tại Điều 3 dự thảo đã được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 157 Luật Đất đai và khoản 15 Điều 38 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP. Bên cạnh đó, Chính phủ giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định nguyên tắc áp dụng chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư mà đáp ứng một trong hai điều kiện quy định tại khoản 15 Điều 38 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP.

khoản 15 Điều 38 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP

3. Tại điểm 3.3 mục 3: Sở Tư pháp nhận thấy mức miễn tiền thuê đất được dự kiến trong dự thảo Nghị quyết đảm bảo nguyên tắc được quy định tại khoản 15 Điều 38 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP. Tuy nhiên, mức miễn tiền thuê đất cụ thể, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo trên cơ sở tổng kết, đánh giá việc đầu tư của các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh thời gian qua và các điều kiện khác để cân nhắc, tính toán, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cho phù hợp với thực tiễn (Sở Tư pháp không thẩm định mức miễn tiền thuê đất).

4. Tại mục 4: Sở Tư pháp nhận thấy, về cơ bản dự thảo Nghị quyết đã được trình bày đúng quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Chương V Nghị định số 34/2016/NĐ-CP(
); và Mẫu số 16 của Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP. Tuy nhiên, để kết thúc điểm trong khoản tại Điều 1 dự thảo Nghị quyết, cơ quan chủ trì soạn thảo sử dụng dấu chấm phảy (;); điểm cuối cùng của khoản sử dụng dấu chấm (.). 
	1. Sau khai rà soát, Sở Tài chính báo cáo giải trình như sau:

- Tại khoản 15 Điều 38 Nghị định 103/2024/NĐ-CP quy định: “15. Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất theo từng khu vực, lĩnh vực đối với dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư (ngành, nghề ưu đãi đầu tư) hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư
 theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 157 Luật Đất đai mà đáp ứng một trong hai điều kiện: Dự án thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn xã hội hóa do Thủ tướng Chính phủ quyết định; dự án phi lợi nhuận.

Bên cạnh đó, tại khoản 13 Điều 38 Nghị định 103/2024/NĐ-CP quy định: “13. Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư; ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 39, Điều 40 Nghị định này thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.”
Như vậy, để phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết phù hợp với quy định tại khoản 15 Điều 38, khoản 13 Điều 38 Nghị định 103/2024/NĐ-CP. Sở Tài chính đề nghị giữ nguyên phạm vi điều chỉnh như dự thảo Nghị quyết.
2. Sau khi rà soát, Sở Tài chính báo cáo giải trình như sau:

Tại Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ chỉ quy định nguyên tắc áp dụng chung và một số dự án, tuy nhiên chưa quy định cụ thể nguyên tắc cho dự án thực hiện xã hội hoá và dự án phi lợi nhuận. Đây là điều kiện để các dự án sử dụng đất theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 157 Luật Đất đai được hưởng chế  độ ưu đãi miễn tiền thuê đất do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành. 

Bên cạnh đó qua tham khảo một số tỉnh(
) đã ban hành, dự thảo Nghị quyết đều quy định nguyên tắc áp dụng chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với các dự án này.

Như vậy, việc dự thảo Nghị quyết của Hội đòng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc áp dụng chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất cho các dự án này là phù hợp. Do đó Sở Tài chính đề nghị giữ nguyên theo dự thảo Nghị quyết.
3. Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của Sở Tư pháp và đã có Văn bản lấy ý kiến của các đơn vị liên quan để báo cáo đánh giá việc đầu tư của các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh thời gian qua theo yêu cầu tại Thông báo số 8362/TB-VP ngày 13 tháng 11 năm 2024 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
4. Sở Tài chính tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết.



	III
	Ý kiến các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh 
	Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 4724/STC-TCĐT ngày 15 tháng 11 năm 2024
	

	
	Các đồng chí: Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội; Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ; Giám đốc Sở Ngoại vụ; Giám đốc Sở Công Thương; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Chánh Thanh tra tỉnh; Trưởng Ban Dân tộc; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
	Đồng ý.
	

	
	Các đồng chí: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Sở Văn hoá thể thao và du lịch; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc Công an tỉnh.
	Đến 15 giờ 00 phút ngày 18/11/2024, Sở Tài chính chưa nhận được Phiếu tham gia ý kiến, xem như thống nhất.
	


(�) Dự thảo Nghị quyết quyết định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với các dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư đồng thời đáp ứng điều kiện loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn xã hội hóa hoặc dự án phi lợi nhuận trên địa bàn tỉnh Kon Tum.


(�) Dự thảo Nghị quyết quyết định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với các dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư đồng thời đáp ứng điều kiện loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn xã hội hóa hoặc dự án phi lợi nhuận trên địa bàn tỉnh Kon Tum.


(�) Đề nghị xây dựng Nghị quyết quyết định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với các dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư đồng thời đáp ứng điều kiện loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn xã hội hóa hoặc dự án phi lợi nhuận trên địa bàn tỉnh Kon Tum.


(�) Đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP và Nghị định số 59/2024/NĐ-CP.  


� Như vậy, để bao quát tất cả các dự án đầu tư việc quy định dự án đầu tư (không quy định thuộc danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư) đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư mà đáp ứng một trong hai điều kiện: Dự án thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn xã hội hóa do Thủ tướng Chính phủ quyết định; dự án phi lợi nhuận là phù hợp.


(�) Như: Tỉnh Cao Bằng (tại Nghị quyết số 92/2024/NQ-HĐND ngày 30 tháng 10 năm 2024); tỉnh Yên Bái (tại Nghị quyết số 98/2024/NQ-HĐND ngày 24 tháng 10 năm 2024); tỉnh Ninh Bình (tại Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐND ngày 30 tháng 10 năm 2024); tỉnh Tây Ninh, tỉnh Hải Dương, tỉnh Thái Bình, tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Nghệ An, tỉnh Bình Định, tỉnh Bắc Giang ….
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